
Phụ Lục I: 

TỔNG HỢP VĂN BẢN TRIỂN KHAI THÁNG 01 

(Kèm theo Báo cáo số        /BCTCTĐA06 ngày      /01/2024 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Bắc Giang) 

 

STT Số VB Loại VB 

Ngày 

tháng Nội dung Ghi chú 

I. Văn bản của UBND tỉnh 

1 264/UBND-NC Công văn 15/01/2024 

V/v nghiên cứu Báo cáo để triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

Đề án 06   

2 2159/BC-BCSĐ Báo cáo 25/12/2023 

Báo cáo  ết quả thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TU ngày 

28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đẩy mạnh 

triển  hai Đề án 06/CP   

3 789/GM-UBND  i    ời 19/12/2023 

 i    ời h i nghị trực tu ến to n quốc s   ết    nă  thực 

hiện Đề án    C    

4 56/UBND-TH Công văn 04/01/2024 

V v tha   ưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển 

 hai Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống 

kê quốc gia  

5 

7009/UBND-

KGVX Công văn 9/12/2023 

Công văn r  soát văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển 

 hai Đề án 06   

II. Văn bản của Tổ Đề án 06 tỉnh 

1 4659 TCTTKĐA Công văn 02/01/2024 Đăng    nhiệ  vụ tr ng t   Đề án    C  nă         

2 133 TCTTKĐA Công văn 13/01/2024 

V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoachj triển  hai Đề án nă  

2024  

3 75 TCTTKĐA Công văn 03/01/2024 

V/v phối hợp đo n  hảo sát thực tế hiện trạng hạ tầng hệ 

thống có nhu cầu đối với TTDLQG và rà soát hiện trạng c  

sở dữ liệu 

  

4  57  TCTTKĐA Công văn 22/12/2023 

V v đôn đốc công tác c p l  lịch cá nh n tr n hệ thống 

CSD    về DC trong cao điể  tr n áp t i phạ   

III. Văn Bản các đơn vị triển khai 
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1 109/SYT-NVY  Công văn 11/01/2024  V/v phối hợp cung c p số liệu thực hiện Đề án 06  Sở   tế 

2 

3613/UBND-

 ĐTBXH Công văn 26/12/2023 

V v tiếp tục cung c p danh sách h  ngh o  h  cận ngh o để r  

soát  l   sạch thông tin dữ liệu 

UB D hu ện 

 ạng  iang 

3 444/BC-BCĐ Báo cáo 28/12/2023 

Kết quả triển  hai thực hiện  ô h nh  Công d n số  tr n địa 

b n hu ện  ạng  iang  tỉnh B c  iang 

BCĐ hu ện 

 ạng  iang 

4 75/UBND-VX Công văn 09/01/2024 

Cập nhật danh sách h  ngh o  h  cận ngh o để r  soát l   

sạch thông tin dữ liệu 

UB D hu ện 

S n Đ ng 

5 3   TCTTKĐA Công văn 21/12/2023 S   ết    nă  triển  hai thực hiện Đề án    C  

TCTTKĐA 

hu ện Hiệp H a 

6 2496/PC06 Công văn 14/12/2023 Về việc  hai thác dữ liệu d n cư phục vụ công tác công an Công an tỉnh 

7 2527/PC06 Công văn 18/12/2023 

Về việc tha   ưu UB D tỉnh báo cáo  đề xu t  hen thưởng 

Bằng  hen của Thủ tướng Chính phủ 

Công an tỉnh 

8 

4409/TTr-CAT-

CSQLHC Tờ tr nh 14/12/2023 

Tờ tr nh về việc tha   ưu ban h nh Báo cáo s   ết    nă  

triển  hai Đề án    C  

Công an tỉnh 

9 4410/CAT-PC06 Công văn 13/12/2023 

Về việc tiếp tục l   sạch thông tin công d n trong việc triển 

 hai Đề án    C  

Công an tỉnh 

10 4543/CAT-PC06 Công văn 21/12/2023 

Về việc thực hiện   t số n i dung phần  ề  quản l  đối 

tượng phần  ề  tố giác  tin báo về t i phạ  tr n CSD    

về DC 

Công an tỉnh 

11 

1378/BC-CAT-

QLHC Báo cáo 29/12/2023 

Báo cáo tổng quan về t nh h nh d n cư của tỉnh B c  iang 

nă     3 v    t số v n đề đặt ra trong công tác quản l  nh  

nước phục vụ phát triển  inh tế - xã h i 

Công an tỉnh 



Phụ lục II 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN 25 DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU 

(Kèm theo Báo cáo số        /BCTCTĐA06 ngày      /01/2024 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Bắc Giang) 

 

STT Tên thủ tục hành chính 

Số lƣợng công dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục 
Hồ sơ DVC đƣợc 

giải quyết 
Nhân lực thực hiện 

Nộp trực tuyến Tổng số tiếp 

nhận (cả 

trực tuyến và 

trực tiếp) 

% tiếp 

nhận qua 

DVC 

Đúng 

hạn 
Quá hạn 

Tổng 

số 
Tỉnh Huyện Xã 

Công dân 
Doanh 

nghiệp 

1 
Xác nhận số Chứng  inh nh n d n  hi đã 

được c p thẻ CCCD 
30 0 30 100,00% 

0 0 

0 x   x 

2 C p lại  đổi thẻ CCCD 3.070 0 3.070 100,00% 0 0 0       

3 Đăng    thường trú 11.181 0 11.181 100,00% 0 0 0 x     

4 Đăng    tạ  trú 7.445 0 7.443 100,03% 0 0 0 x     

5 Khai báo tạ  v ng 13 0 13 100,00% 0 0 0       

6 Thông báo lưu trú 5.354 0 5.354 100,00% 0 0 0 x     

7 Đăng     c p biển số  ô tô  xe g n  á  4.263 0 4.263 100,00% 0 0         

8 Thu tiền n p phạt ngu i 1.215 0 1.215 100,00% 0 0         

9 Đăng     hai sinh 3.340 0 3.472 96,20% 0 0   x     

10 Đăng     hai tử 1.216 0 1.365 89,08% 0 0         

11 Đăng     ết hôn 1.579 0 1.931 81,77% 0 0         

12 
C p  c p lại  sửa đổi  bổ sung h  chiếu 

phổ thông 
5.598 0 5.615 99,70% 

0 0 
        

13 
Thủ tục l   con d u  ới v  c p  i   

chứng nhận đã đăng     ẫu d u 
78 0 78 100,00% 

0 0 

        

14 

Thủ tục l   con d u thu nhỏ  d u nổi  d u 

xi v  c p  i   chứng nhận đã đăng    

 ẫu con d u 

0 0 0 0 

0 0 

        



4 

STT Tên thủ tục hành chính Số lƣợng công dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục 
Hồ sơ DVC đƣợc 

giải quyết 
Nhân lực thực hiện 

15 

 i n thông đăng     hai sinh đăng    

thường trú - c p thẻ bảo hiể    tế cho trẻ 

dưới   tuổi 

2.937 0 2.937 100,00% 

0 0 
  x     

16 
 i n thông đăng     hai tử - Xóa đăng    

thường trú – Trợ c p  ai táng phí 
668 0 668 100,00% 

0 0 
        

17 
Tích hợp tính giả  trừ  ức đóng trong 

gia hạn thẻ bảo hiể    tế theo h  gia đ nh 
3 0 3 100,00% 

0 0 

        

18 

Đăng    thuế lần đầu  đăng    tha  đổi 

thông tin đăng    thuế đối với người n p 

thuế l  h  gia đ nh  cá nh n 

780 0 1.291 60,42% 

0 0 
        

19 Đăng    biến đ ng về qu ền sử dụng đ t 385 0 385 100,00% 
0 0 

        

20 C p đổi  c p lại gi   phép lái xe 921 0 1.501 61,36% 0 0         

21 
Đăng    dự thi tốt nghiệp TH T quốc gia 

v  xét tu ển đại h c  cao đẳng 
0 0 0 0 

0 0 
  x     

22 C p phiếu l  lịch tư pháp 2.304 0 2.304 100,00% 0 0         

23  iải qu ết hưởng trợ c p th t nghiệp 1.183 0 1.760 67,22% 
0 0 

        

24 
C p điện  ới từ lưới điện hạ áp  

(220/380V)  
1.144 89 1.233 100,00% 

0 0 
  x     

25 Tha  đổi chủ thể hợp đồng  ua bán điện  148 14 162 100,00% 0 0   x     

Tổng số 54.855 103 57.274 95,96%            

 



Phụ lục III 
TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ THEO KH 172/KH-UBND TẠI TỈNH BẮC GIANG 

(Kèm theo Báo cáo số        /BCTCTĐA06 ngày      /01/2024 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Bắc Giang) 

 

STT NHIỆM VỤ/MÔ HÌNH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI TỒN TẠI, KHÓ 

KHĂN, VƢỚNG MẮC 

PHƢƠNG 

HƢỚNG THỜI 

GIAN TỚI 

1 Nhiệm vụ  ô h nh 1: Triển  hai 53 

dịch vụ công thiết  ếu 

Đã triển  hai: Trong nă     3 Tổng số hồ 

s  dịch vụ công thiết yếu đã tiếp nhận: 

5 3 788 trường hợp (trong đó nộp trực 

tuyến 467.113 trường hợp đạt 92.72%%)
1
 

 

Phần mềm h  tịch điện tử 

và phần mềm dịch vụ 

công liên thông còn bị 

lỗi. 

 

Tiếp tục tuyên 

truyền, đẩy mạnh 

hướng dẫn  công 

dân thực hiện DVC 

TT. 

2 Nhiệm vụ  ô h nh  : X   dựng tối 

thiểu    dịch vụ công  hông sử 

dụng hồ s  gi   

Đã ho n th nh: UB D tỉnh đã ban h nh 

Quyết định số   3   Đ-UBND ngày 

25/12/2023 về việc ban hành Danh mục dịch 

vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử 

dụng hồ s  gi   tr n địa bàn tỉnh B c Giang. 

Tổng số dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện 

không sử dụng hồ s  gi y là 34 dịch vụ, gồm: 

 Đã ho n thành. 

Tiếp tục rà soát, 

đưa v o bổ sung 

các DVCTT đủ 

điều kiện 

                                           
1
 25 DVC thiết yếu: Xác nhận số Chứng  inh nh n d n  hi đã được c p thẻ CCCD (100%); C p lại  đổi thẻ CCCD (78 9%); Đăng    thường trú (98 1%); Đăng    tạm trú (99,9%); 

Khai báo tạm v ng (1  %); Thông báo lưu trú (99 9%); Đăng     c p biển số mô tô, xe g n máy (98,9%); Thu tiền n p phạt xử lý vi phạ  h nh chính trong lĩnh vực giao thông 

đường b  qua thiết bị ghi hình (phạt ngu i) (1  %); Đăng     hai sinh (9   %); Đăng     hai tử (8   %); Đăng     ết hôn (83,2%); C p, c p lại, sửa đổi, bổ sung h  chiếu phổ 

thông (94,1%); Thủ tục làm con d u mới và c p Gi y chứng nhận đã đăng     ẫu d u (1  %);  i n thông đăng     hai sinh đăng    thường trú - c p thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 

6 tuổi (93,0%); Tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo h  gia đ nh (1  %); Đăng    thuế lần đầu  đăng    tha  đổi thông tin đăng    thuế đối với 

người n p thuế là h  gia đ nh  cá nh n ( 3 3%); Đăng    biến đ ng về quyền sử dụng đ t, quyền sở hữu tài sản g n liền với đ t do tha  đổi thông tin về người được c p Gi y chứng 

nhận (đổi tên hoặc gi y tờ pháp nhân, gi y tờ nh n th n  địa chỉ). (97,4%); C p đổi, c p lại gi y phép lái xe (59,8%); C p phiếu lý lịch tư pháp (1  %);  iải quyết hưởng trợ c p th t 

nghiệp (66,6%); C p điện mới từ lưới điện hạ áp  (    38 V) (Thí điể  c  chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ cung c p điện) (1  %); Tha  đổi chủ thể hợp đồng mua bán 

điện (Thí điể  c  chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong dịch vụ cung c p điện) (98,6%);  

-  8 DVC theo  Đ    : 10 TTHC  phát sinh hồ s  trực tuyến cao: Xác nhận tình trạng hôn nh n  người có công, trích lục h  tịch, khuyến mại  người lao đ ng nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam, phù hiệu xe ô tô,.. 
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STT NHIỆM VỤ/MÔ HÌNH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI TỒN TẠI, KHÓ 

KHĂN, VƢỚNG MẮC 

PHƢƠNG 

HƢỚNG THỜI 

GIAN TỚI 

32 dịch vụ công trực tuyến c p tỉnh, 02 dịch 

vụ công trực tuyến c p huyện 

3 Nhiệm vụ/Mô hình 3: Triển khai 

cung c p dịch vụ công trực tuyến 

trên VNeID 

Đã triển khai: Toàn tỉnh đã c p 1.328.910 

tài khoản ĐDĐT  hiện công d n tr n địa bàn 

tỉnh được tuyên truyền, sử dụng V eID để 

đăng nhập vào các cổng Dịch vụ công.  

  

4 Nhiệm vụ/Mô hình 4: Khá  chữa 

bệnh sử dụng thẻ CCCD v  VNeID 

Đã triển khai: Tính đến điểm hiện tại, có 

 5   5  (đạt 1  %) c  sở KCB BH T đã 

triển khai hoạt đ ng khám chữa bệnh sử 

dụng thẻ CCCD thay thế thẻ BHYT; t t cả 

các c  sở KCB BH T đã có thiết bị, phần 

mềm kết nối   á  đ c  R code để thực 

hiện hoạt đ ng khám chữa bệnh sử dụng 

thẻ CCCD thay thế thẻ BHYT. Tỷ lệ tra 

cứu dùng thẻ CCCD thay thẻ BH T l  h n 

2 triệu lượt (đạt 94%) 

Khó  hăn: Bệnh nhân là 

trẻ e  chưa có CCCD. 

Tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên 

truyền, công dân sử 

dụng CCCD thay 

thế BHXH 

5 Nhiệm vụ/Mô hình 5: Triển  hai tại 

các điể  công chứng  chứng thực 

Chưa triển khai Kinh phí bố trí trang thiết 

bị lớn 

 

6 Nhiệm vụ  ô h nh  : Triển  hai 

nền tảng quản l  lưu trú tại:  h  

nghỉ; Khách sạn  -3*; Khách sạn 

 *;  h   hách;  h  công vụ 

Đã triển khai: Hiện tr n to n tỉnh có   7 t i 

 hoản phần  ề  lưu trú AS  c p cho c  sở 

lưu trú tr n địa b n tỉnh B c  iang  đến 

ng   1   1      to n tỉnh đã phát sinh 

  . 5  trường hợp thông báo lưu trú qua 

phần  ề  AS   

 Tiếp tục đẩy mạnh 

hướng dẫn khai báo 

qua ASM 

7 Nhiệm vụ/Mô hình 7: Triển  hai 

nền tảng quản l  lưu trú tại C  sở 

Đã triển khai: C p tài khoản AS  cho  8 c  

sở khám chữa bệnh 

Chưa tận dụng được các 

máy quét mã QR dùng 

Tiếp tục đẩy mạnh 

hướng dẫn khai báo 
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STT NHIỆM VỤ/MÔ HÌNH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI TỒN TẠI, KHÓ 

KHĂN, VƢỚNG MẮC 

PHƢƠNG 

HƢỚNG THỜI 

GIAN TỚI 

 há  chữa bệnh Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập hu n cán 

b  các bệnh viện  ph ng  há   hai báo lưu 

trú trên phần mềm ASM cho bệnh nh n đến 

khám, chữa bệnh. 

Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, 

tuyên truyền các c  sở khám, chữa bệnh 

thực hiện theo yêu cầu. Tổng số lượt khai 

báo l  9. 79 lượt. 

cho KCB bảo hiểm qua ASM 

8 Nhiệm vụ/Mô hình 8: Triển  hai 

nền tảng quản l  lưu trú tr n xe 

 hách đường dài 

Chưa triển khai 
Chưa triển  hai được, 

Hiện na   đang chờ bổ 

sung thêm danh mục lưu 

trú tr n xe  hách đường 

dài vào luật cư trú sửa 

đổi để có đầ  đủ pháp lý 

triển khai mô hình. 

 

 

9 Nhiệm vụ  ô h nh 9: Triển  hai 

giải pháp xử phạt giao thông v  trật 

tự an to n xã h i 

Đã triển khai: Sử dụng 11 camera thông 

 inh  7  ca era giao thông (trong đó  3 

camera giao thông, 33 camera an ninh cài 

đặt thử nghiệm license giao thông). Từ đầu 

nă  đến na   Công an các đ n vị  địa 

phư ng đã  hai thác h nh ảnh của hệ thống 

camera phục vụ xử lý vi phạm về trật tự an 

toàn giao thông (phạt ngu i) đối với 20.935 

trường hợp, tổng mức phạt 42,54 tỷ đồng. 
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STT NHIỆM VỤ/MÔ HÌNH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI TỒN TẠI, KHÓ 

KHĂN, VƢỚNG MẮC 

PHƢƠNG 

HƢỚNG THỜI 

GIAN TỚI 

10 Nhiệm vụ  ô h nh 1 : Triển  hai 

Ca era AI  iể  soát ra v o tại Khu 

du lịch 

Chưa triển khai Kinh phí bố trí trang thiết 

bị lớn, số lượng nhận 

diện của các thiết bị 

camera AI ít 

Đề xu t Cục C06 

hỗ trợ triển khai thí 

điểm 

11 Nhiệm vụ/Mô hình 11: Triển khai 

cho vay tín ch p công dân: h  

ngh o  người có công 

Đã thực hiện: Công an tỉnh phối hợp với Sở 

 Đ  TB v  XH cập nhật đối tượng chính 

sách vào CSDLQG về DC 

- Tổng số đối tượng đang nhận trợ c p an 

sinh xã h i h ng tháng tr n địa bàn tỉnh  là: 

93.472 người (trong đó:  8.353 đối tượng 

bảo trợ xã h i;   5.  5 đối tượng người có 

công). Tổng số đối tượng đã được rà soát 

nhu cầu  đăng    h nh thức nhận trợ c p là: 

85. 33 người (chiếm 91,7 % tổng số đối 

tượng tr n địa bàn). 

- Tr n địa bàn tỉnh đã thực hiện chi trả trợ 

c p ASXH không dùng tiền mặt đối với 

 .9   đối tượng do ng nh lao đ ng – 

TB&XH quản lý với số tiền là: 

 .   . 58.    đồng; cụ thể: Đối tượng 

 gười có công  15 trường hợp; Đối tượng 

Bảo trợ xã h i  .5 9 trường hợp. 

- Phối hợp làm sạch thông tin, cập nhật vào 

CSDLQG về DC đối với 28.883 h  Nghèo, 

h  cận nghèo. 

 Tiếp tục thực hiện 

công tác làm sạch 

dữ liệu An sinh xã 

h i 

12 Nhiệm vụ  ô h nh 1 : Đả  bảo 

điều  iện công d n số  

Đã thực hiện: Công tác c p CCCD cho công 

d n tr n địa b n: Tính đến 21/6/2023, Công 

 Tiếp tục triển khai 

thu nhận hồ s  c p 
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an tỉnh đã ho n th nh c p CCCD cho 100% 

công d n đủ điều kiện tr n địa bàn tỉnh sớm 

trước 40 ngày so với chỉ tiêu của B  Công 

an giao.  

- Công tác tuyên truyền, vận đ ng công dân 

kích hoạt tài khoản ĐDĐT: Tính đến ngày 

15/12/2023, toàn tỉnh đã  ích hoạt được 

1.238.910, hoàn thành kích hoạt cho 100% 

công d n đủ điều kiện tr n địa bàn tỉnh  đạt 

160% chỉ tiêu của B  Công an giao là m t 

trong những đ n vị dẫn đầu về công tác kích 

hoạt ĐDĐT tr n cả nước.  

- Triển khai c p chữ ký số cho người dân, 

doanh nghiệp: Ngày 10/10/2023, UBND 

tỉnh B c Giang tổ chức  Khai trư ng dịch 

vụ 4 c p chữ ký số miễn phí phục vụ người 

dân, doanh nghiệp tr n địa bàn tỉnh để sử 

dụng trong giải quyết TTHC trên Cổng dịch 

vụ công Quốc gia và cổng dịch vụ công của 

tỉnh ; đã tập hu n cho cán b  tại B  phận 

m t cửa điện tử các c p; hiện đã c p được 

289 chữ ký số cho người dân và doanh 

nghiệp. 

tài khoản định danh 

điện tử cho công 

d n đủ điều kiện. 

- Đẩy mạnh việc 

c p chữ ký số công 

c ng do người dân 

13 Nhiệm vụ  ô h nh 13: Chuẩn hóa 

xác thực tập trung (SS )  

Đã thực hiện: Sở Thông tin và truyền thông 

đã triển khai, tập hu n cho cán b , công 

chức để thực hiện (phối hợp với Viettel) 

 Tiếp tục triển khai  

14 Nhiệm vụ/Mô hình 14: Nền tảng Đã thực hiện: Nền tảng, tích hợp chia sẻ dữ  Tiếp tục triển khai  
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tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh 

(LGSP) 

liệu tỉnh (  S ) đã  ết nối đến Nền tảng 

tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) với 

13 dịch vụ  đến các b   ng nh trung ư ng  

kết nối n i tỉnh thông qua LGSP 02  dịch vụ. 

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên 

hỗ trợ các c p, các ngành duy trì, vận hành 

các hệ thống thông tin để kết nối, liên thông 

dữ liệu đến các b   ng nh Trung ư ng trong 

nă     3. 

15 Nhiệm vụ  ô h nh 15: Tru ền 

thông chính sách qua hệ thống 

 ED   ano   p phích  Tru ền 

thanh c  sở  Tru ền h nh địa 

phư ng  hệ thống phát thanh thông 

 inh  nền tảng số 

Đã thực hiện: Đăng tải Video tuyên truyền 

tổ công nghệ số công đồng phối hợp với 

đo n thanh ni n hướng dẫn người dân tạo tài 

khoản dịch vụ công, ra m t mô hình chợ dân 

sinh không dùng tiền mặt trên cổng thông tin 

thành phố, trang facebook B c Giang 

television  tr n   n h nh điện tử tại khu 

quảng trường 3/2, tuyên truyền ngày chuyển 

đổi số Quốc gia tr n các   n h nh điện tử 

Quảng trường 3     gã tư     ợi Hùng 

Vư ng  Hầm chui Nguyễn Thị Minh Khai, 

Cổng tr o điện tử đường Hùng Vư ng. 

 Thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền 

16 Nhiệm vụ/Mô hình 16: Triển khai 

nền tảng đ o tạo, giáo dục trực 

tuyến đại chúng mở (MOOC) trên 

toàn quốc để nâng cao nhận thức, 

hỗ trợ triển  hai Đề án 06 cho các 

cán b , công chức, viên chức, giảm 

Đã ho n th nh: Thực hiện Mô hình tập hu n 

Đề án 06 (MOOC): Tổng số tài khoản đăng 

ký h c: 3235 tài khoản; đã  ích hoạt để 

tham gia h c tập là 3.226 tài khoản đạt 

99,8%; số đã ho n th nh  hóa h c đạt là 

3.  9 trường hợp đạt 93,6%. 

 Đã ho n th nh 
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chi phí đ o tạo truyền thống 

17 Nhiệm vụ/Mô hình 17: Triển khai 

tố giác t i phạm qua ứng dụng 

VneID 

Đã thực hiện: Tổng số hồ s  đã tiếp nhận 

1.8 5 tin báo  trong đó 8 8 tin báo được tiếp 

nhận qua ứng dụng V eID đạt 44,7% (chỉ 

tiêu của B  Công an là 20% tin báo qua 

V eID)  1  1  đ n vị đạt chỉ tiêu 20% tin 

báo tiếp nhận qua VNeID. 

 Tiếp tục thực hiện 

18 Nhiệm vụ/Mô hình 18: Triển khai 

hệ thống quản l  trường h c: Xác 

thực thông tin giáo viên và h c 

sinh; Cho phép giáo vi n đăng nhập 

bằng tài khoản VneID (SSO); Quản 

l  điểm, lịch h c… 

Đã thực hiện: Đã lựa ch n  3 đ n vị tham 

gia thí điể  v  tha   ưu  iá  đốc Sở 

 DĐT ph  du ệt tại Quyết định số 

1     Đ-S DĐT ng      11    31, theo 

đó  chi tiết 

các trường lựa ch n như sau: 

- C p Tiểu h c: Trường Tiểu h c Đông 

Thành, thành phố B c Giang; 

- C p THCS: Trường THCS thị tr n Th ng, 

huyện Hiệp Hòa; 

- C p TH T: Trường trung h c phổ thông 

 hư ng S n. 

Hiện tại Sở  DĐT đang tích cực phối hợp 

với đ n vị hỗ trợ vận hành rà soát,chuẩn bị 

các điều kiện để nâng c p phần mề  đáp 

ứng  ô h nh thí điểm. 

 Tiếp tục thực hiện 

19 Nhiệm vụ/Mô hình 19: Thông tin lý 

lịch tư pháp tr n V eID 

Chưa triển khai Hiện đang triển khai thí 

điểm tại Hà N i và Hà 

Nam 

Triển khai khi có 

hướng dẫn của 

BCA 

20 Nhiệm vụ/Mô hình 20: Triển khai Đã thực hiện: Hiện nay, phần mềm VNeID  Tiếp tục thực hiện 
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tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện 

tử, Sổ lao đ ng điện tử tr n 

V eid. uản l  chư ng tr nh An 

sinh xã h i thông qua VneID 

đã tích hợp các thông tin sức khỏe, quá trình 

tiêm Covid, quá trình di chuyển của công 

dân. 

21 Nhiệm vụ  ô h nh  1:  uản l  

thông tin người sử dụng đ t, chủ sở 

hữu nhà ở, tài sản g n liền với đ t 

thông qua C  sở dữ liệu quốc gia về 

d n cư  VneID;  uản l  chư ng 

tr nh An sinh xã h i thông qua 

VneID 

Chưa triển khai.  Chưa triển khai. Hiện 

nay, Chính phủ mới đang 

thực hiện thí điểm tại 02 

tỉnh là Hà N i và Hà 

Nam 

Triển khai khi có 

hướng dẫn của 

BCA 

22 Nhiệm vụ  ô h nh   :  h n tích 

t nh h nh d n cư  lao đ ng, t nh 

h nh du lịch  t nh h nh trật tự  an 

to n xã h i  

Chưa triển khai.  Chưa triển khai. Hiện 

nay, Chính phủ mới đang 

thực hiện thí điểm tại 02 

tỉnh là Hà N i và Hà 

Nam 

Triển khai khi có 

hướng dẫn của 

BCA 

23 Nhiệm vụ/Mô hình 23: Trung tâm 

Giám sát an ninh mạng SOC Tỉnh 

Đã triển khai: Sở Thông tin và truyền thông 

đã triển khai, tập hu n cho cán b , công 

chức để thực hiện (phối hợp với Viettel) 

  

24 Nhiệm vụ/Mô hình 24: Tổ chức đ o 

tạo, tập hu n an ninh, an toàn, bảo 

mật thông tin cho người sử dụng 

cuối (end use). 

Đã ho n th nh: Triển khai lớp tập hu n "An 

toàn trên không gian số" trên nền tảng 

MOOC. Tiến đ : Tổng số h c viên 622 

trường hợp, số tài khoản đã  ích hoạt h c 

tập 622 tài khoản (100%); số đã ho n th nh 

khóa h c 619 trường hợp; số đã thi đỗ 614 

trường hợp (98,7%). 

 Đã ho n th nh 
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